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	UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
BAN CHỈ ĐẠO ƯD&PT CNTT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:        /QĐ-BCĐ
	Điện Biên, ngày     tháng     năm 2013


QUYẾT ĐỊNH
Bảng đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của 
các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2012
(DienBien E-GOV index)

BAN CHỈ ĐẠO ỨNG DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN CNTT TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 29/09/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tỉnh Điện Biên;
Thực hiện Công văn số 1633/UBND-VX ngày 11/9/2012 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Điện Biên;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Bảng đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2012.

(Có phụ lục kèm theo)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ  ngày ký. 

Điều 3. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
	

	Nơi nhận:
- Như  Điều 3;
- Bộ TT&TT (b/c);

  - UBND tỉnh (bc);
  - Trung tâm Công báo tỉnh;

  - Lưu: VT, VX.
	TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO



Phụ lục 01: Bảng xếp hạng Ứng dụng CNTT khối các sở, ban, ngành tỉnh 
(Ban hành kèm theo QĐ số:       /

 ngày    tháng    năm 2013 của BCĐ ứng dụng và phát triển CNTT tỉnh Điện Biên)
	Đơn vị
	Chỉ số HTKT 
(Điểm =< 35)
	Chỉ số ƯD 
(Điểm=< 75)
	Chỉ số HTNL 
(Điểm =< 15)
	Chỉ số CS&ĐT 
(Điểm =< 25)
	Tổng Điểm E-GOV Index
(Điểm =<150)
	Xếp hạng

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Nhóm các Sở, Ban, Ngành ứng dụng CNTT ở mức độ khá (E-GOV INDEX từ 100-150)

	Sở Thông tin & Truyền thông
	34.9
	61.0
	15.0
	25.0
	135.9
	1

	Văn phòng UBND tinh 
	33.7
	43.8
	14.7
	15.0
	107.1
	2

	Sở Giáo dục & Đào tạo 
	31.4
	47.0
	8.4
	15.0
	101.8
	3

	Sở Văn hóa Thể thao, Du lịch
	19.7
	51.0
	14.1
	16.9
	101.8
	4

	Nhóm các Sở, Ban, Ngành ứng dụng CNTT ở mức độ trung bình (E-GOV INDEX từ 70- dưới 100)

	Sở Xây dựng 
	21.2
	42.0
	15.0
	20.0
	98.2
	5

	Sở Kế hoạch và Đầu tư 
	24.4
	49.9
	13.6
	10.0
	97.9
	6

	Sở Khoa học và Công nghệ 
	31.7
	29.3
	15.0
	20.0
	96.0
	7

	Thanh tra tỉnh 
	31.0
	34.8
	9.7
	18.6
	94.1
	8

	Sở Giao thông vận tải 
	24.6
	35.2
	9.0
	20.0
	88.8
	9

	Sở Tư pháp 
	22.6
	41.5
	13.2
	10.0
	87.3
	10

	Sở Y Tế 
	22.8
	34.0
	14.5
	10.0
	81.3
	11

	Sở Tài chính 
	31.5
	18.4
	9.1
	17.2
	76.2
	12

	Sở Tài nguyên và Môi trường 
	19.7
	30.7
	14.4
	10.0
	74.8
	13

	Nhóm các Sở, Ban, Ngành ứng dụng CNTT ở mức độ thấp (E-GOV INDEX dưới 70)

	Sở Nội vụ 
	20.7
	33.6
	13.8
	0.0
	68.1
	14

	Sở Công thương 
	19.6
	19.0
	11.1
	15.0
	64.7
	15

	Sở Lao động Thương binh và Xã hội 
	21.0
	30.0
	13.5
	0.0
	64.5
	16

	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
	30.1
	17.0
	3.7
	13.4
	64.3
	17

	Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh 
	20.0
	35.8
	8.0
	0.0
	63.9
	18

	Sở Ngoại vụ 
	13.8
	9.1
	12.8
	25.0
	60.7
	19

	Ban dân tộc tỉnh 
	19.8
	7.5
	7.7
	14.9
	49.9
	20


Phụ lục 02: Bảng xếp hạng Ứng dụng CNTT khối UBND các huyện, thị xã, Thành phố
(Ban hành kèm theo QĐ số:       /

 ngày    tháng    năm 2013 của BCĐ ứng dụng và phát triển CNTT tỉnh Điện Biên)
	Đơn vị
	Chỉ số HTKT 
(Điểm =< 35)
	Chỉ số ƯD 
(Điểm=< 75)
	Chỉ số HTNL 
(Điểm =< 15)
	Chỉ số CS&ĐT 
(Điểm =< 25)
	Tổng Điểm E-GOV Index
(Điểm =<150)
	Xếp hạng

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Nhóm UBND các huyện, thị, thành phố ứng dụng CNTT ở mức độ trung bình (E-GOV INDEX từ 70 đến dưới  100)

	UBND H. Điện Biên Đông
	19.8
	36.2
	5.3
	10.0
	71.3
	1

	Nhóm UBND các huyện, thị, thành phố ứng dụng CNTT ở mức độ thấp 
(E-GOV INDEX dưới 70)

	UBND thành phố Điện Biên
	21.4
	18.0
	15.0
	10.0
	64.4
	2

	UBND huyện Tuần Giáo
	17.6
	23.0
	12.0
	10.0
	62.6
	3

	UBND huyện Mường Ảng
	17.3
	19.5
	12.5
	10.0
	59.4
	4

	UBND huyện Mường Chà
	17.5
	19.0
	11.0
	10.0
	57.5
	5

	UBND thị xã Mường Lay
	15.6
	16.0
	9.1
	15.0
	55.7
	6

	UBND huyện Điện Biên
	15.7
	13.0
	11.5
	10.0
	50.2
	7

	UBND huyện Tủa Chùa
	17.3
	10.0
	12.0
	10.0
	49.3
	8

	UBND huyện Mường Nhé
	23.1
	3.2
	6.6
	15.0
	47.9
	9


Dự  thảo
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